1916-2016 : 100 ndm vua Duy Tan bi luu day

PAO LA REUNION, MOT THOI VINH SAN
Bai va anh (*) Vé Quang Yén

Ngoi trén nuwéc khéng ngdn dwoc nuée
Buoéng cau ra da 16 phai lan!
Duy Tan

Case creole

Nha tho Cong gido Cilaos Nha tho Cong gido Saint-Gilles



Pit chan 1én ddo La Réunion, du khach nguoi Viét tat nhién nghi dén
Hoang than Vinh San. Bang hoang, t6i da thtr séng lai thAm tdm ctia ong hoang
16 tudi mot sém mot chiéu nim 1916 budc roi bd ngai vang cung dién, bi cung
cha, nha vua Thanh Thai, day di séng 0 mot hon dao xa xam, mdt noi hoan toan
xa la va co 1& subt doi... Bi chinh phu thudc dia trudt phé sau mot cudc khadi
nghia thit bai, vua Duy T4n khong dé sau khi tén hai nha chinh tri Phap thu dich
Jules Ferry va Georges Clémenceau mot thoi xuat hién trén cac bang duong
Hué, noi 6ng da ngy tri, chinh tén huy ctia Ngai, Vinh San, nim 1992 duoc vinh
danh trén mot dai 16 va mot chiéc cau ¢ Saint-Denis tinh ly ddo La Réunion
thuoc Cong hoa Phép, noi ong bi luu day. Néu nhimng tén Phap dinh lién voi
budc dau cude danh chiém Bac Ky nam 1885 khai truong cudc dé ho nudc ta,
ban than cta Ngai dugc t6n xung linh hon cudc khang chién chéng Puc ¢ La
Réunion dat Phap trong thoi ky dé nhi thé chién. DAy 1a nhd Ngai biét rap lap
may vo tuyén dién, ciing 13 ké sinh nhai vi Ngai khéng duoc cap luong cao nhu
vua Ham Nghi, ma nhan dan dao da bat duoc tin tirc quan Pong Minh, dic biét
161 kéu goi ngay 18 thang sau 1940 cua Tudéng De Gaule. Pugc vi anh hung lich
sir nay ban khen, thiang quan, tiép don & Paris, 10ng tran day hy vong tré vé lai
Viét Nam phung su t6 qudc, Ngai bi tir nan ngdy 24 thang 12 nim 1945 trén
khéng phan lang Bassako, Cong hoa Trung Phi, huong tho 46 tudi, trong chuyén
may bay tro vé thim gia dinh ¢ dao La Réunion. Suy k¥, gidc mo dé vuong cia
Ngai thiy phip phdi & Hué, Ha Noi, Sai Gon song song 14 cd tam tai ciia Phap
va 1a co Viét Nam ba soc tugng trung ba ky thiéu kha nang thyc hién vi uy tin
mdt nudc Phap bao ho di hoan toan bi danh mat sau ngay dao chinh Nhat mong
9 thang 3 ndm 1945 va toan dan Viét Nam di hd hoi ném mui cach mang ngay
sau ddy (ca hai nghia den va trang) ! (**)
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Nha tho Héi gido chiit ¢ Saint-Denis Nha tho Hoi gido Noor-e-Islam



Pién An gido Le Colosse ¢ Saint-André Pén Quan Vii ¢ Saint-Pierre

Tuy la mot tinh Va la mdt vung hai ngoai nudc Phap tr 1946, dao La
Réunion nim trong quan dao Mascarelgnes & An Do Duong, phia dong
Madagascar khoang 700 km, cach xa quoc ndi 9000 km. Puge dan A Rap co 1&
phat hién tur th(‘yi Trung C6, d4o chi ¢ ngudi & tir thé ky XVII, sau khi duoc ghi
danh trong s6 sach hang hai B Pao Nha. Tir tén Mascareigne, dao duoc Cong
ty Phap cac nudc An Do Dong phuong doi tén thanh dao Bourbon Nam 1760,
sau khi dugc khai thac trong ca phé, déo that sy thudc quyén sd hiru cia Hoang
gia Phap va qua nam 1793 thi dugc dat tén dao La Réunion. Tuy chicoy nghla
tuong trung va khong c6 ghi thanh van ban tén dao c6 thé nham dé cao su ndi
hop giita nghia quan Marseille va vé qudc quan Paris trudc ngay khoi nghia
10.08.1792. Sau mot thoi gian doi thanh dao Bonaparte, mién dat vinh vién
mang tén dao La Réunion tir 1848. V&i mot dan sd khong qua 900.000, ngudi
Réunionnais séng cot yéu doc bd bién, tuy khong gian va nha ¢ rat thiéu thon,
nhat 1 & tinh ly Saint-Denis. San xuét yéu kém, nén kinh té ddo séng dwa nhiéu
1én qudc ndi, nan that nghiép 1én khoang 29%, riéng trai tré dén 60% ! Dén sd 1a
mot hdn hop nhitng dan nhap cu tir Madagascar, mién dong chau Phi, mién tay
va dong-nam An Do, toc Zarabes & Gujarat, toc Malabars ¢ Tamil Nadu, mién
nam Trung Qudc, dic biét tir Quang Chau, va 18 tit nhién tir chdu Au trong qué
trinh khai thac va mé mang thudc dia.



Doi niii quanh dai vong Mafate

Trong sd ngudi Au, dimg dau 1a nguoi Phap, den tir Madagascar, 1am khi
V01 vo va nguoi giip viéc ban xir. Khi dao mo mang trong ca phé, can thiét nhan
cong, sO nguoi né 1é tang dan, tuyén m tir Madagascar, Dong Phi cling nhu tur
An Do, M3 Lai,... Cubi thé ky XVIII, s6 dan ndy 1én dén 37.000, chiém ba phan
tu tong s6. Tir 1848, hé théng nd Ié bi huy bo, thay thé 1a nhitng cong nhéan tu do
dén tir Tamil Nadu bén An P9, Quang Pong bén Trung Qubc. Vao dau thé ky
XIX, nhiing cong dong nay nhu ciing nhau tan hoa trong 1o luyén, nhim xu
huéng dung hop nhiéu vin minh thanh mot loai lai giéng ngay nay duoc goi vin
hoa pha tap créole. Thanh kién chung toc chi giir ky thi cong hiéu dén dé nhi thé
chién. Trén da phé cap gido duc, dan chu hoa nhan thanh I4p tinh, tién trién kinh
té nho cac khu vue hoat dong moi, déng tho1 vo1 su phan biét ching toc ngay
cang it lai, dan chiing hoa 1an voi nhau nhiéu hon, chiéc thang x4 hoi hoan toan
thay ddi dién mao. Tuy nhién, néu La Réunion duge xem 1a mot mau hai hoa
chung tdc, cudc dao tao nghé nghiép, gia san, luong béng... dang con la mot
mbi lo cho cac nha chire trach, mot chénh 1éch can phai xét lai. C6 ngudi néu 1én
van dé két qua ctia hon nhan di toc, di giao. Nhu da thdy, ngoai nhitng nguoi vo
ban xir dem tir Madagascar sang, nhiing nguoi Au dau tién lap gia dinh véi
nhimg phy nir lai An D¢ - Bo Piao Nha nhap cu tir An Do, tur déy sinh ra nhitng
con lai t6 tién cta dao. Su kién ndy gitp giam ha ndi dau budn thoi ky né 1é
nhung ky thi mau da thiy nhu dang con tiém tang. O ddo, toi con nhan ra mot



16p mang danh /e petit blanc 1a nhimg ngudi da tring song nghéo nan khong
kém gi cac dong bao da den.
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Thac nuoc va nui lia nhin tr may bay tryc thang

T6i thong cam Hoang than Vinh San lic méi qua ddy, ban dau it chiu giao
thiép véi ai, nhat 1a v6i nhimg nha cam quyén nguoi Phap. Ngai chi giao du véi
mot nhém ban bé ngudi ban xir, khong ngan ngai bat chuyén véi nhitng ngudi
cung ngdi cau. Ngai thich nghe nhac, hoc dan vi cAm, trd thanh hoi vién Hoi
Yéu Nhac va choi ¢ nha véi ban hay trong ban nhac cudi tudn hodc khi gia dinh
c6 1€ lat. Ngai hoc cudi ngua, dua ngua va théng nhiéu cudc dua. O truong dua



ngua Ngai va Hoang than Vinh Chuon (Vinh Chuong), ngudi nho con (Im51)
va nhe can (41kg), 1a hai ndi kién tuéng, quan chung thudng hoan hé 6ng Vua
Tau... (**). Thong thao tiéng Phap tir ngay trén ngdi, Ngai khong gip kho khin
vé van dé ngon ngit. O ddo La Réunion, Phap ngit duoc chinh thirc dung trong
cac co quan hanh chanh, truong hoc ciing nhu trong bao chi, dai phat thanh. Tuy
nhién khoang 90% dan ching quen st dung mot thd ngit créole Réunion lay
Phép ngit 1am cin ban, thém /oa Id (chir ¢6 Gido su Tran Vin Khé thuong dung
trong nganh am nhac) luom 13t trong tiéng noéi nhitng dan nhap cu. Tuan tu
thanh hinh qua nhiéu thé ky trong cac don dién ca phé, tir khoang 1720, thd ngir
nﬁy dang dugc thtra nhan, tré thanh thong dung va, bat dau tir 2001, duoc day &
cac trudng trung hoc trong khuon khd Ngon ngit va Van hoa dia phuong. Ciing
can nén biét 1a & dao, ngoai tiéng Phap va thd ngit créole, con c6 mot loat tiéng
noi dia phuong cac dan toc nhdp cu A Rap, Malgache, Tamoul, Mahorais,
Cormorien, Gujarat, Ourdou, Quang Pong con nghe & nhiing nguoi 16n tudi, it
dung va s€ sém bi mai mot. Khi dén dao, toi thich tha ngac nhién dam thoai
duoc véi tit ca moi nguoi, ngay ca véi con tré, nhu khi vé tham Viét Nam ! Sau
11 gid may bay, t6i khong dé minh van con & trén dat Phap, doc béo tiéng Phap,
van dung tem buu dién, tién té Phap.

Hoa sanh



Vai hoa qua vung nhiét doi

Vi ¢6 nhiéu dan tc trong s6 ngu:(‘)’i nhép cu, ciing d& hiéu dao c6 nhiéu t6n
gido. Dong nhét 1 Ki t6 giao (85%, cdt yéu 1a Cong gido nhung cung c6 mot sb
it Tm lanh), theo sau xa 13 An gido (7%, dao cua ngu’(n Tamoul), Hoi gido (2%,
da sd Sunnit), chat it Phat giao, dao Do Thai, cong ddng Baha’ie, bén canh cong
d6ng Trung Hoa thd vi anh hing hoa thanh Quan Cong. N6i chung, tit cac dao
gido déu duoc dung nap, mac dau c6 dao Ki to tuy noi troi, ludn chép nhan mot
cudc ddi thoai ton gido. Do nguoi Au mang lai, dao sém mé rong ra cac cong
déng chau Phi, An D9, Trung Hoa, mot phﬁn gﬁn nhu bi bit budc, mot phﬁn vi
lg1 ich va hon nhan di gido. Nhan lam dia phéan tor ndm 1850, ddo duoc duc Gido
Hoang Pie IX nang Saint-Denis 1én hang dia hat giam muc va bat dau tir 1976 ¢
vi Giam muc ban x@ dau tién Gilbert Aubry duoc cu. Tuy thudc quyén Anh
qudc tir 1809 dén 1814, dao chi thdy mit nhitng ngudi theo phai tai giang sinh
dao Tin Lanh (adventiste) tir 1935, theo sau 1 nhitng ngudi theo phéi ha tran
(pentecotiste) nam 1966 va cac muc su gido hdi Tin lanh (Eglise évangélique)
nam 1968. Trong sd khoang 35.000 tin dd, ba phan tu thudc Hoi truyén gido
Giai thoat va Lanh bénh (Mision Salut et Guérison) tu tri trudc khi sat nhap vao
Lién hiép cac Hoi dong Thuong dé (Fédération des Assemblées de Dieu) & quoc
ndi, theo xu huéng phai ha tran. Mot phan 16n tin d6 co6 nguyén quan
Madagascar. Rat tich cuc, gido hoi mé chirc tuyén Gy & nha ti cling nhu & quan
doi, trong gidi sinh vién. Tir 1950, gido hoi con cd dai phat thanh truyén ba gido
1y, 1ap 16p hoc ham thu, déng gop vao cudc phat trién khong nhiing gido diéu ma
con nhimg nhan té xa hoi - van hoa.

Tho lam do go Tho xdy madu thuyén



Gadi thi gitr viéc trong nha,
Khi vao canh cwi khi ra théu thua

Nhirng tin d6 Hoi gido, phan 16n thudc phéi Sunnit, theo nghi 1& Hanafite,
goi 14 Zarabe 13 nhitng nguoi A Réap khoang thé ky XIX tir xit Gujarat mién tay
An D06 lai. Mot nhom tht hai cing nguyén géc Gujarat, thudce phai Chiit, goi 1a
Karane, bi dudi tir Madagascar sang bat dau tr 1972. Sau cung, mdt nhom thur
ba, thudc cong dong Comore, qué goc dao Mayotte thudc phai Sunnit, theo nghi
1& Chaféite, 1ai dinh cu khoang 1970. Tir ban dau, nhét 12 nguoi Zarabe, ho da
bat lién lac v6i An Do, song v6i nghé thu:ong mal hang dét, sém dat chan ding
quan trong trong nén kinh té ctia dao, chiém gan 40% thi truong. Nam 1905, ho
cho thiét 1ap dén thd Hoi gido dau tién Noor-e-Islam ¢ thanh phd Saint- Denis
tuong trung mot cudc hoi nhap thanh cong. Nhitng nguo1 Malabar nguyén goc
Tamil Nadu ben An D¢ truyén An gido qua ddo, c6 mit khip cac thanh pho
nhat 13 & mién dong bic, kinh dé Saint-André co dién Le Colosse, va mién
Saint-Louis. Dic sic cua dao 1a nhitng dién tho mau sdc chéi loi va nhiing budi
18 kinh hon nhu nhay budc trén lra hay cit dau suc vat trong 18 hién sinh nghi 18
cung hién ching han than tamoul chién tranh va sic dep Mourouga. Nhing nghi
1 ndy khong chi giéi han trong hién tugng gian di dan gian ma con 1a biéu
tuong mot ban sdc van hoa va dao giao manh li€t 1au doi. Phat gido duoc dua
vao dao khoang thé ky XIX khi nhitng nguoi Tau duoc md qua nudi tim va bao
dudng cac co nghiép canh nong. Nguyén quén tinh Quang Pong, ciling c6 khi
dan toc Hakka, ho sém d6i nghé qua lam thuong mai, ban hang thuc pham,
thanh c6ng my min va ngay nay nam viing nganh budn 1é cling nhu nganh nhap
cang. Nhiéu nguoi Tau quy qua dao Ki té nhung dao cling c6 vai ngdi chua Phat
va dén tho than it dugc biét. Pao Ba ha tic Baha’ie, qué gbc Ba Tu, c6 mit &
dao tr 1953. Khoang mot ngan hoi vién, hoat dong dudi hinh thirc mdt td chirc
phi chinh phi, dao c6 nhiing nguyén tic va muc dich thiét 1ap hoa binh van ning
theo cau cha dao Thong nhdt trong nhiéu vé.



Phuy nit trén dao va ca nhac dan gian

Tat ca cac dao gido tin ngudng ndy cung nhau chung séng trén mot hon
dao tuong ddi nhé, dién tich 2512 km2, 200 km chu vi. Toa lac trén con duong
khi xo0dy tu mot vung nhiét déi, ddo trinh bay mdt dia hinh vach dung, két qua
clia bao nim x6i mon. Pinh cao nhat 3071 m goi 14 Chom Tuyét (Piton des
Neiges), mot nai ltra da tat tir 12.000 nam nay, lai 13 noi ngy tri ngay nay Chom
Lo (Piton de la Fournaise), mot trong nhitng ngon nui lira twong d6i moi
(500.000 nam) hoat dong nhét hoan cu. Chup anh dugc nti rang do tir may truc
thang 1a mot may man cho ké du khach. Nhitng khong gian canh bd bién twong
d6i bang phang nhat, dién tich vai cdy s vudng, bao quanh cac hai cang & mién
bac, con thi 16m chom d4 doc dimg ¢ mién nam hoang da. Gitta cac chom nui
cao va mién bién c6 nhimg ving ddi d6 chénh khac nhau vai traim thudc chay
dai dén cac diy nui bao quanh cac dai vong Cirque de Mafate, Cirque de Cilaos,
Cirque de Salazie hay hom chdo Caldeira du Piton de la Fournaise. Ngan céach
nhitng dai vong chira dung cac nui ltra di tat ndy va khdi hdm chao c6 hon nii



lira dang phun trao 1a cac ngon déo nbi lién hai mién bac va nam ddo, mang céc
tén dong bang Palmiste, ddng bang Cafres, cong hién nhitng canh tuwong rat dep
mit nhung cling kho dat dén. Mot cach thong dung thuong thay 13 nho may truc
thing dit xubéng day dai vong va dén don vé. Ciing c6 thé dung truc thing bay
xem toan dao, khi ludt trén bo bién, ving d6i, hdm chao, khi luon xudng dai
vong sat canh da doc dtimg lém chom hay cac dong thac ram ro d6 don. Len loc
trong cac ving doi ndy, séng sudi rach ngang nhig dam rimg xanh biéc gay ra
nhitng khe nuéc, nhitg hém vyc thip thoang trong 1a cdy um tum; dudi chan
cac chom ndi, nhitng thac nudc db cao tir miy trim thudc, tring x0a trén nén
troi xanh tham. Vo cing ngoan muc 1a Cascades Langevin & mién nam, khong
thua gi thac Ban Gidc bén ta. Nam & viung khi hau nhiét d6i, dao ciing cong hién
cdy cbi, hoa qua gidng bén ta. Chinh & ddy mot ngudi né Ié da phat minh (nhung
khéng dugc hudng thu) phuong phép thu phn nhan tao hoa va ni ngay nay phd
bién khap noi. O ven bd bién quanh dao twong ddi tré (3 triéu nam), nhitng quan
hé san ho dang chém no thanh nhimng khdi ¢4 ngdm sau 1-2 m, dai khoang 200m
(téng s6 12 km2) mang tén pha lagon ludén nhuém mot mau luc bao mo mong
huyén 4o. Cac lagon quan trong nhat nam & ngoai khoi Saint-Pierre, Saint-Gilles
(I’Ermitage), Saint-Leu (I’Etang-Salé).

Chiéu ta "V truée An Bé Duong,
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Ai sau, ai tham, ai cam, ai thuong ?

Trong s6 cac tiéu khién & dao, kha c6 don vi vua cha Thanh Thai & riéng,
ba vo Mai Thi Vang tré vé qué quan, Hoang than Vinh San thich cau ca va tréo
nui, véi dia thé ndy ong mic strc thoéa man giai tri ciing nhu trau ddi kién thirc.
Biét Ngai say mé van chuwong Phép, t6i d& tuong twong mot budi chiéu ta 1ong
gid, mot minh ngdi trudc An D6 Duong nhuém mau hong tham, Ngai thu tha
ngam mit troi thung dung an hién trong may mu : “Téi thich tiéng thi tham ciia
con gio nhe khi no hat hay khoc trong cdac canh cdy. Toi thich nhitng loi tam sy
du dwong ciia gié véi cdy trong rieng, voi song dwdi bién, véi sao trén troi.
Nhung hon nita, ru ngii t6i, lam t6i say mé, khodi trd la tiéng goi cia dai dirong,
loi rén vi van nang vang lén trong canh dém im lang nhw mot bai tung ca vo
tan...” (Tiéng ndi cta van vat — Vinh San). Sinh sau dé mudn, t6i chi duoc gap
hoang than mot budi sang & Paris, 40 nim sau ngdy Ong tir tran. Nam 1987,
trong dip di hai ong trén dudng chd vé nude, qua canh qua Phap, mot 18 truy
diéu da dugc to chic sang hom thir bay 28 thang ba tai Vién Phat gido Qudc té
con goi Chua Vincennes, canh hd Daumesnil, quan 12. Hoang than Georges
Vinh San, ngudi con trai thir nhat cia Vua Duy Tan, cdy toi lay danh nghia Hoi
truong Hoi Nguoi Yéu Hué dimg ra doc diéu vin. Vo cung xtc dong, toi cling
nhan ra dugc trong s6 quan khach tudng ta c6 mat 6ng cuyu Thi tuéng Raymond
Barre, nguyén quan dao La Réunion. Sau 30 nam luu day & day, an ¢ voi phu niv
ban xur, hoang than dé lai 9 ngudi con trong gidy to mang ho me, sau ndy cé 5
nguoi séng sot dugc phép chinh thic dbi ra ho Vinh San, nhitng tén Nguyén
Phudc Biao Ngoc (Guy Georges Vinh San), Nguyén Phudc Bao Vang (Yves
Claude Vinh San), Nguyén Phudc Bao Quy (Joseph Roger Vinh San) nghe noi
dugc vua Thanh Thai (vé lai Viét Nam nam 1947, mat naim 1954), khong hé cat
dat voi truyén thong dan toc, dat thém theo dé hé thi, ngoai s6 ho tich. Ngay 06
thang tu nam 1987, hai c¢6t Hoang than Vinh San dwgc Hoang than Bao Ngoc
dua vé an tang tai An Lang, Hué, canh noi an nghi cua vua cha Thanh Thai, au
cling 12 mot ngudn an ui cho 6ng hoang rai ro. Pinh ménh da danh cho doi Ngai
mot s6 kiép bat hanh nhu dé tai cudn sach cua Hoang than Nguyén Phudc Bao
Vang, twong nhd vua cha : Duy Téan, Hodang dé Viét Nam 1900-1945 luu day ¢
ddo La Réunion hay S6 ménh bi tham ciia Hoang thdan Vinh San (¥*%).

Vi dan, vi nudc phai luu day,
Ham chin ndm trieong chiu ddng cay!
Tiét nghia truoc sau bén mét da,
Cuwong thwong nang nhe vitng hai vai.
Hoang Trong Thuoc
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https://vi.wikipedia.org/wiki/28_th%C3%A1ng_3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_L%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1987

Vua Duy Tan — Hoang than Vinh San
liic moi lén ngoi thoi gian luu day nhung ngay cudi doi

Thanh X6 tiét thanh minh 2016 '

(*) anh chyup nam 1999, sao lai tir duong ban, nhiéu anh chup tir may bay truc
thang.
(**) V6 Quang Yén : Hoang thin Vinh San ¢ déo La Réunion ; Nhitng ngay
cuoi cung cua vua Duy Ta an trong Gui thwong vé Hué, Trung tam Nghién
ciu Quoc hoc - Nha xudt ban Vian hoc 2006 ; Chim Viét Canh Nam
(chimviet.free.fr) tai ban, tip 5, Hué qua trang si, 51 10.05.2013; Bui Trong
Liéu, De Gaulle va Duy Téan, Dién Pan Forum (diendan.org) 08.1987 ;
Hoang Trong Thuoc, Dossier Empereur Duy Tan, Ed. Thanh Huong, 1984
(***) Nguyen Phuoc Bao Vang : Duy Tan, Empereur d’Annam 1900-1945
exilé a I’lle de la Réunion ou La destin tragique du Prince Vinh San,
Azalées Editions - L’Harmattan 2001. Thanh that cim on tac gia d c6 nhi ¥ goi
t61 cudn sach quy véi cau dé ting ddy y nghia : Un fragment de [’histoire. Un
moment d’éternité.

() Tén mot burc tranh ctua vua Ham Nghi (Déclin du jour), xem V& Quang Yén,
Nura doi nghé si vua Ham Nghi, Chim Viét Canh Nam (chimviet.free.fr) 62
15.02.2016

® Tho ctia cu Ung Binh Thac Gia Thi vé vua Duy Tan va chi s Tran Cao Van:
Chiéu chiéu truéc bén Vin Ldu, Ai ngéi, ai cdu, ai sau, ai tham? Ai thiwong, ai
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cam, ai nho, ai trong? Thuyén ai thap thoang bén song, Dwa cau mai day chanh
long nuoc non.

Tai bat. Téi thich xem da bong, thuong hay bt gip nhitng cau thi qué gbe dao
La Réunion trong d6i tuyén Phap: Laurent Robert, Florent Sinama-Pongolle,
Guillaume Hoarau, Benoit Trémoulinas va nhat 1a hién nay Dimitri Payet, sinh
nam 1987, d4 cho hdi West Ham F.C. bén Anh, dic biét ndi danh trong ky giai
bong da EURO 2016.

lle de la Réunion

Saint-Pierre

" Saint-Jonsph
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Payet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Tr%C3%A9moulinas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Hoarau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florent_Sinama-Pongolle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Robert

	Đặt chân lên đảo La Réunion, du khách người Việt tất nhiên nghĩ đến Hoàng thân Vĩnh San. Bàng hoàng, tôi đã thử sống lại thâm tâm của ông hoàng 16 tuổi một sớm một chiểu năm 1916 buộc rời bỏ ngai vàng cung điện, bị cùng cha, nhà vua Thành Thái, đày đi sống ở một hòn đảo xa xăm, một nơi hoàn toàn xa lạ và có lẽ suốt đời… Bị chính phủ thuộc địa truất phế sau một cuộc khởi nghĩa thất bại, vua Duy Tân không dè sau khi tên hai nhà chính trị Pháp thù địch Jules Ferry và Georges Clémenceau một thời xuất hiện trên các bảng đường Huế, nơi ông đã ngự trị, chính tên húy của Ngài, Vĩnh San, năm 1992 được vinh danh trên một đại lộ và một chiếc cầu ở Saint-Denis tỉnh lỵ đảo La Réunion thuộc Cộng hòa Pháp, nơi ông bị lưu đày. Nếu những tên Pháp dính liền với bước đầu cuộc đánh chiếm Bắc Kỳ năm 1885 khai trương cuộc đô hộ nước ta, bản thân của Ngài được tôn xưng linh hồn cuộc kháng chiến chống Đức ở La Réunion đất Pháp trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Đấy là nhờ Ngài biết rắp láp máy vô tuyến điện, cũng là kế sinh nhai vì Ngài không được cấp lương cao như vua Hàm Nghi, mà nhân dân đảo đã bắt được tin tức quân Đồng Minh, đặc biệt lời kêu gọi ngày 18 tháng sáu 1940 của Tướng De Gaule. Được vị anh hùng lịch sử nầy ban khen, thăng quan, tiếp đón ở Paris, lòng tràn đẩy hy vọng trở về lại Việt Nam phung sự tổ quốc, Ngài bị tử nạn ngày 24 tháng 12 năm 1945 trên không phận làng Bassako, Cộng hòa Trung Phi, hưởng thọ 46 tuổi, trong chuyến máy bay trở về thăm gia đình ở đảo La Réunion. Suy kỹ, giấc mơ đế vương của Ngài thấy phấp phới ở Huế, Hà Nội, Sài Gòn song song lá cờ tam tài của Pháp và lá cờ Việt Nam ba sọc tượng trưng ba kỳ thiếu khả năng thực hiện vì uy tín một nước Pháp bảo hộ đã hoàn toàn bị đánh mất sau ngày đảo chính Nhật mồng 9 tháng 3 năm 1945 và toàn dân Việt Nam đã hồ hởi nếm mùi cách mạng ngay sau đấy (cả hai nghĩa đen và trắng) ! (**)
	Nhà thờ Hồi giáo chiit ở Saint-Denis Nhà thờ Hồi giáo Noor-e-Islam
	
	Điện Ấn giáo Le Colosse ở Saint-André Đền Quan Vũ ở Saint-Pierre
	
	Tuy là một tỉnh và là một vùng hải ngoại nước Pháp từ 1946, đảo La Réunion nằm trong quẩn đảo Mascareignes ở Ấn Độ Dương, phía đông Madagascar khoảng 700 km, cách xa quốc nội 9000 km. Được dân Ả Rập có lẽ phát hiện từ thời Trung Cổ, đảo chỉ có ngưởi ở từ thế kỷ XVII, sau khi được ghi danh trong sổ sách hàng hải Bồ Đào Nha. Từ tên Mascareigne, đảo được Công ty Pháp các nước Ấn Độ Đông phương đổi tên thành đảo Bourbon. Năm 1760, sau khi được khai thác trồng cà phê, đảo thật sự thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Pháp và qua năm 1793 thì được đặt tên đảo La Réunion. Tuy chỉ có ý nghĩa tượng trưng và không có ghi thành văn bản, tên đảo có thể nhắm đề cao sự nối hợp giữa nghĩa quân Marseille và vệ quốc quân Paris trước ngày khởi nghĩa 10.08.1792. Sau một thời gian đổi thành đảo Bonaparte, miền đất vĩnh viễn mang tên đảo La Réunion từ 1848. Với một dân số không quá 900.000, người Réunionnais sống cốt yếu dọc bờ biển, tuy không gian và nhà ở rất thiếu thốn, nhất là ở tỉnh lỵ Saint-Denis. Sản xuất yếu kém, nền kinh tế đảo sống dựa nhiều lên quốc nội, nạn thất nghiệp lên khoảng 29%, riêng trai trẻ đến 60% ! Dân số là một hỗn hợp những dân nhập cư từ Madagascar, miền đông châu Phi, miền tây và đông-nam Ấn Độ, tộc Zarabes ở Gujarat, tộc Malabars ở Tamil Nadu, miền nam Trung Quốc, đặc biệt từ Quảng Châu, và lẽ tất nhiên từ châu Âu trong quá trình khai thác và mở mang thuộc địa.
	
	
	Đồi núi quanh đài vòng Mafate
	Trong số người Âu, đứng đầu là người Pháp, đến từ Madagascar, lắm khi với vợ và người giúp việc bản xứ. Khi đảo mở mang trồng cà phê, cần thiết nhân công, số người nô lệ tăng dần, tuyển mộ từ Madagascar, Đông Phi cũng như từ Ấn Độ, Mã Lai,... Cuối thế kỷ XVIII, số dân nầy lên đến 37.000, chiếm ba phần tư tổng số. Từ 1848, hệ thống nô lệ bị hủy bỏ, thay thế là những công nhân tự do đến từ Tamil Nadu bên Ấn Độ, Quảng Đông bên Trung Quốc. Vào đẩu thế kỷ XIX, những cộng đồng nầy như cùng nhau tan hòa trong lò luyện, nhắm xu hướng dung hợp nhiều văn minh thành một loại lai giống ngày nay được gọi văn hóa pha tạp créole. Thành kiến chủng tộc chỉ giữ kỳ thị công hiệu đến đệ nhị thế chiến. Trên đà phổ cập giáo dục, dân chủ hóa nhân thành lập tỉnh, tiến triển kinh tế nhờ các khu vực hoạt động mới, đồng thời với sự phân biệt chủng tộc ngày càng ít lại, dân chúng hòa lẫn với nhau nhiểu hơn, chiếc thang xã hội hoàn toàn thay đổi diện mạo. Tuy nhiên, nếu La Réunion được xem là một mẫu hài hòa chủng tộc, cuộc đào tạo nghề nghiệp, gia sản, lương bổng… đang còn là một mối lo cho các nhà chức trách, một chênh lệch cần phải xét lại. Có người nêu lên vấn đề kết quả của hôn nhân dị tộc, dị giáo. Như đã thấy, ngoài những người vợ bản xứ đem từ Madagascar sang, những người Âu đâu tiên lập gia đình với những phụ nữ lai Ấn Độ - Bồ Đào Nha nhập cư từ Ấn Độ, từ đấy sinh ra những con lai tổ tiên của đảo. Sự kiện nầy giúp giảm hạ nỗi đau buồn thời kỳ nô lệ nhưng kỳ thị màu da thấy như đang còn tiềm tàng. Ở đảo, tôi còn nhận ra một lớp mang danh le petit blanc là những người da trắng sống nghèo nàn không kém gì các đồng bào da đen. 
	
	
	
	Thác nước và núi lửa nhìn từ máy bay trực thăng
	Tôi thông cảm Hoàng thân Vĩnh San lúc mới qua đây, ban đầu ít chịu giao thiệp với ai, nhất là với những nhà cầm quyền người Pháp. Ngài chỉ giao du với một nhóm bạn bè người bản xứ, không ngần ngại bắt chuyện với những người cùng ngồi câu. Ngài thích nghe nhạc, học đàn vĩ cầm, trở thành hội viên Hội Yêu Nhạc và chơi ở nhà với bạn hay trong ban nhạc cuối tuần hoặc khi gia đình có lễ lạt. Ngài học cưỡi ngựa, đua ngựa và thắng nhiều cuộc đua. Ở trường đua ngựa Ngài và Hoàng thân Vïnh Chuôn (Vĩnh Chương), người nhỏ con (1m51) và nhẹ cân (41kg), là hai nài kiện tướng, quần chúng thường hoan hô ông Vua Tàu… (**). Thông thạo tiếng Pháp từ ngày trên ngôi, Ngài không gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ. Ở đảo La Réunion, Pháp ngữ được chính thức dùng trong các cơ quan hành chánh, trường học cũng như trong báo chí, đài phát thanh. Tuy nhiên khoảng 90% dân chúng quen sử dụng một thổ ngữ créole Réunion lấy Pháp ngữ làm căn bản, thêm hoa lá (chữ cố Giáo sư Trần Văn Khê thường dùng trong ngành âm nhạc) lượm lặt trong tiếng nói những dân nhập cư. Tuần tự thành hình qua nhiều thế kỷ trong các đồn điền cà phê, từ khoảng 1720, thỗ ngữ nầy đang được thừa nhận, trở thành thông dụng và, bắt đầu từ 2001, được dạy ở các trường trung học trong khuôn khổ Ngôn ngữ và Văn hóa địa phương. Cũng cần nên biết là ở đảo, ngoài tiếng Pháp và thổ ngữ créole, còn có một loạt tiếng nói địa phương các dân tộc nhập cư Ả Rập, Malgache, Tamoul, Mahorais, Cormorien, Gujarat, Ourdou, Quảng Đông còn nghe ở những người lớn tuổi, ít dùng và sẽ sớm bị mai một. Khi đến đảo, tôi thích thú ngạc nhiên đàm thoại được với tất cả mọi người, ngay cả với con trẻ, như khi về thăm Việt Nam ! Sau 11 giờ máy bay, tôi không dè mình vẫn còn ở trên đất Pháp, đọc báo tiếng Pháp, vẫn dùng tem bưu điện, tiền tệ Pháp.
	
	Ánh va ni Sen hoàng hậu
	
	Hoa sành Cây me
	Vài hoa quả vùng nhiệt đới
	Vì có nhiểu dân tộc trong số người nhập cư, cũng dễ hiểu đảo có nhiều tôn giáo. Đông nhất là Ki tô giáo (85%, cốt yếu là Công giáo nhưng cũng có một số ít Tin lành), theo sau xa là Ấn giáo (7%, đạo của người Tamoul), Hồi giáo (2%, đa số Sunnit), chút ít Phật giáo, đạo Do Thái, cộng đồng Baha’ie, bên cạnh cộng đồng Trung Hoa thờ vị anh hùng hóa thánh Quan Công. Nói chung, tất các đạo giáo đều được dung nạp, mặc dầu có đạo Ki tô tuy nổi trội, luôn chấp nhận một cuộc đối thoại tôn giáo. Do người Âu mang lại, đạo sớm mở rộng ra các cộng đồng châu Phi, Ấn Độ, Trung Hoa, một phần gần như bị bắt buộc, một phần vì lợi ích và hôn nhân dị giáo. Nhận làm địa phận từ năm 1850, đảo được đức Giáo Hoàng Pie IX nâng Saint-Denis lên hàng địa hạt giám mục và bắt đẩu từ 1976 có vị Giám mục bản xứ đầu tiên Gilbert Aubry được cử. Tuy thuộc quyền Anh quốc từ 1809 đên 1814, đảo chỉ thấy mặt những người theo phái tái giáng sinh đạo Tin Lành (adventiste) từ 1935, theo sau là những người theo phái hạ trần (pentecôtiste) năm 1966 và các mục sư giáo hội Tin lành (Eglise évangélique) năm 1968. Trong số khoảng 35.000 tín đồ, ba phần tư thuộc Hội truyền giáo Giải thoát và Lành bệnh (Mision Salut et Guérison) tự trị trước khi sát nhập vào Liên hiệp các Hội đồng Thượng đế (Fédération des Assemblées de Dieu) ở quốc nội, theo xu hướng phái hạ trần. Một phần lớn tín đồ có nguyên quán Madagascar. Rất tích cực, giáo hội mở chức tuyên úy ờ nhà tù cũng như ở quân đội, trong giới sinh viên. Từ 1950, giáo hội còn có đài phát thanh truyền bá giáo lý, lập lớp học hàm thụ, đóng góp vào cuộc phát triển không những giáo điểu mà còn những nhân tố xã hội - văn hóa.
	
	Thợ làm đồ gỗ Thợ xây mẫu thuyền
	
	Gái thì giữ việc trong nhà, Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa
	Những tín đồ Hồi giáo, phần lớn thuộc phái Sunnit, theo nghi lễ Hanafite, gọi là Zarabe là những người Ả Rập khoảng thế kỷ XIX từ xứ Gujarat miền tây Ấn Độ lại. Một nhóm thứ hai cùng nguyên gốc Gujarat, thuộc phái Chiit, gọi là Karane, bị đuổi từ Madagascar sang bắt đầu từ 1972. Sau cùng, một nhóm thứ ba, thuộc cộng đồng Comore, quê gốc đảo Mayotte, thuộc phái Sunnit, theo nghi lễ Chaféite, lại định cư khoảng 1970. Từ ban đẩu, nhất là người Zarabe, họ đã bắt liên lạc với Ấn Độ, sống với nghề thương mãi hàng dệt, sớm đạt chân đứng quan trọng trong nền kinh tế của đảo, chiếm gẩn 40% thị trường. Năm 1905, họ cho thiết lập đền thờ Hồi giáo đầu tiên Noor-e-Islam ở thành phố Saint-Denis, tượng trưng một cuộc hội nhập thành công. Những người Malabar nguyên gốc Tamil Nadu bên Ấn Độ truyền Ấn giáo qua đảo, có mặt khắp các thành phố, nhất là ở miền đông bắc, kinh đô Saint-André có điện Le Colosse, và miền Saint-Louis. Đặc sắc của đạo là những điện thờ màu sắc chói lọi và những buổi lễ kinh hồn như nhảy bước trên lửa hay cắt đầu súc vật trong lễ hiến sinh nghi lễ cung hiến chẳng hạn thần tamoul chiến tranh và sắc đẹp Mourouga. Những nghi lễ nầy không chỉ giới hạn trong hiện tượng giản dị dân gian mà còn là biểu tượng một bản sắc văn hóa và đạo giáo mãnh liệt lâu đời. Phật giáo được đưa vào đảo khoảng thế kỷ XIX khi những người Tàu được mộ qua nuôi tằm và bảo dưỡng các cơ nghiệp canh nông. Nguyên quán tỉnh Quảng Đông, cũng có khi dân tộc Hakka, họ sớm đổi nghề qua làm thương mãi, bán hàng thực phẩm, thành công mỹ mãn và ngày nay nắm vững ngành buôn lẻ cũng như ngành nhập cảng. Nhiều người Tàu quy qua đạo Ki tô nhưng đảo cũng có vài ngôi chùa Phật và đền thờ thần ít được biết. Đạo Ba ha tức Baha’ie, quê gốc Ba Tư, có mặt ở đảo từ 1953. Khoảng một ngàn hội viên, hoạt động dưới hình thức một tổ chức phi chính phủ, đạo có những nguyên tắc và mục đích thiết lập hòa bình vạn năng theo câu chủ đạo Thống nhất trong nhiểu vẻ.
	
	
	
	Phụ nữ trên đảo và ca nhạc dân gian
	Tất cả các đạo giáo tín ngưỡng nầy cùng nhau chung sống trên một hòn đảo tương đối nhỏ, diện tích 2512 km2, 200 km chu vi. Tọa lạc trên con đường khí xoáy tụ một vùng nhiệt đới, đảo trình bày một địa hình vách đứng, kết quả của bao năm xói mòn. Đỉnh cao nhất 3071 m gọi là Chỏm Tuyết (Piton des Neiges), một núi lửa đã tắt từ 12.000 năm nay, lại là nơi ngự trị ngày nay Chỏm Lò (Piton de la Fournaise), một trong những ngọn núi lửa tương đối mới (500.000 năm) hoạt đông nhất hoàn cầu. Chụp ảnh được núi rạng đỏ từ máy trực thăng là một may mắn cho kẻ du khách. Những không gian cạnh bờ biển tương đối bằng phẳng nhất, diện tích vài cây số vuông, bao quanh các hải cảng ở miền bắc, còn thì lởm chởm đá dốc đứng ở miền nam hoang dã. Giữa các chỏm núi cao và miền biển có những vùng đồi độ chênh khác nhau vài trăm thước chạy dài đến các dãy núi bao quanh các đài vòng Cirque de Mafate, Cirque de Cilaos, Cirque de Salazie hay hõm chảo Caldeira du Piton de la Fournaise. Ngăn cách những đài vòng chứa đựng các núi lửa đã tắt nầy và khối hõm chảo có hòn núi lửa đang phun trào là các ngọn đèo nối liền hai miền bắc và nam đảo, mang các tên đồng bằng Palmiste, đồng bằng Cafres, cống hiến những cảnh tượng rất đẹp mắt nhưng cũng khó đạt đến. Một cách thông dụng thường thấy là nhờ máy trực thăng đặt xuống đáy đài vòng và đến đón về. Cũng có thể dùng trực thăng bay xem toàn đảo, khi lướt trên bờ biển, vùng đồi, hõm chảo, khi lượn xuống đài vòng sát cạnh đá dốc đứng lởm chởm hay các dòng thác rầm rộ đổ dồn. Len lóc trong các vùng đồi nẩy, sông suối rạch ngang những đám rừng xanh biếc gây ra những khe nước, những hẻm vực thấp thoáng trong lá cây um tùm; dưới chân các chỏm núi, những thác nước đổ cao từ mấy trăm thước, trắng xóa trên nền trời xanh thẳm. Vô cùng ngoạn mục là Cascades Langevin ở miền nam, không thua gì thác Bản Giốc bên ta. Nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới, đảo cũng cống hiến cây cối, hoa quả giống bên ta. Chính ở đây một người nô lệ đã phát minh (nhưng không được hưởng thụ) phương pháp thụ phấn nhân tạo hoa va ni ngày nay phổ biến khắp nơi. Ở ven bờ biển quanh đảo tương đối trẻ (3 triệu năm), những quần hệ san hô đang chớm nở thành những khối đá ngầm sâu 1-2 m, dài khoảng 200m (tổng số 12 km2) mang tên phá lagon luôn nhuộm một màu lục bảo mơ mộng huyền ảo. Các lagon quan trọng nhất nằm ở ngoài khơi Saint-Pierre, Saint-Gilles (l’Ermitage), Saint-Leu (l’Étang-Salé).
	
	
	Chiểu tà (1) trước Ấn Độ Dương,
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